
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Đủ tiêu 
chuẩn 
450 hộ 
trở lên 
(đối với 

TDP 
đồng 
bằng)

Đủ tiêu 
chuẩn 250 
hộ trở lên 
(đối với 

TDP thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu 
chuẩn 200 
hộ trở lên 
(đối với 

thôn thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu chuẩn 150 hộ trở lên 
(Đối với TDP ở địa bàn có địa 
hình chia cắt phức tạp, giao 

thông đi lại khó khăn, dân cư 
sinh sống phân tán; thôn, tổ 
dân phố ở địa bàn biên giới, 
hải đảo hoặc thuộc khu vực 
quy hoạch giải phóng mặt 

bằng, di dân, tái định cư; thôn, 
tổ dân phố nằm biệt lập trên 

các đảo, cù lao, cồn trên sông)

Dưới 60 hộ 
(có yếu tố đặc 
thù vị trí địa 
lý, địa hình 

biệt lập, 
phong tục tập 

quán, tôn 
giáo hoặc 

điều kiện tổ 
chức cộng 

đồng dân cư )

Dưới 
tiêu 

chuẩn  
không 
có yếu 
tố đặc 

thù 
nhưng 

có lý do 
khác

Lý do không thực hiện sắp xếp do có yếu 
tố đặc thù tại cột 9 + cột 10 + cột 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 71 50 9 11 1 0 0

1
Phường Trương 
Quang Trọng

1 Tổ dân phố Ân Phú 1,143 304 X X
TDP Ân Phú có vị trí không thuận lợi là 

cồn trên sông (tên là Đảo Ngọc) nằm 
biệt lập trên các cồn trên sông.

2 Phường Cẩm Thành

1 Tổ dân phố 1 3.671 1.062 X X

2 Tổ dân phố 2 2.296 662 X X

3 Tổ dân phố 4 3.140 847 X X

Ghi chú

PHỤ LỤC 3.2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÔN, TỔ DÂN PHỐ KHÔNG THỰC HIỆN SẮP XẾP THUỘC 09 PHƯỜNG
(Kèm theo Phương án số 5458/PA-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

STT Tên thôn, TDP

Dân 
số 

(ngườ
i)

Số hộ 
gia 

đình 
(hộ)

Tổng 
số 

thôn, 
TDP 

không 
thực 
hiện 
sắp 
xếp

Trong đó:



Đủ tiêu 
chuẩn 
450 hộ 
trở lên 
(đối với 

TDP 
đồng 
bằng)

Đủ tiêu 
chuẩn 250 
hộ trở lên 
(đối với 

TDP thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu 
chuẩn 200 
hộ trở lên 
(đối với 

thôn thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu chuẩn 150 hộ trở lên 
(Đối với TDP ở địa bàn có địa 
hình chia cắt phức tạp, giao 

thông đi lại khó khăn, dân cư 
sinh sống phân tán; thôn, tổ 
dân phố ở địa bàn biên giới, 
hải đảo hoặc thuộc khu vực 
quy hoạch giải phóng mặt 

bằng, di dân, tái định cư; thôn, 
tổ dân phố nằm biệt lập trên 

các đảo, cù lao, cồn trên sông)

Dưới 60 hộ 
(có yếu tố đặc 
thù vị trí địa 
lý, địa hình 

biệt lập, 
phong tục tập 

quán, tôn 
giáo hoặc 

điều kiện tổ 
chức cộng 

đồng dân cư )

Dưới 
tiêu 

chuẩn  
không 
có yếu 
tố đặc 

thù 
nhưng 

có lý do 
khác

Lý do không thực hiện sắp xếp do có yếu 
tố đặc thù tại cột 9 + cột 10 + cột 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ghi chúSTT Tên thôn, TDP

Dân 
số 

(ngườ
i)

Số hộ 
gia 

đình 
(hộ)

Tổng 
số 

thôn, 
TDP 

không 
thực 
hiện 
sắp 
xếp

Trong đó:

4 Tổ dân phố 5 1.720 514 X X

5 Tổ dân phố 7 3.139 963 X X

6 Tổ dân phố 9 1.959 645 X X

7 Tổ dân phố 10 2.066 669 X X

8 Tổ dân phố 11 1.932 904 X X

9 Tổ dân phố 12 3.047 1.016 X X

10 Tổ dân phố 13 1.458 469 X X

11 Tổ dân phố 14 2.231 673 X X

12 Tổ dân phố 15 2.381 676 X X

13 Tổ dân phố 18 2.340 542 X X

14 Tổ dân phố 24 1.963 460 X X

3 Phường Nghĩa Lộ

1 Tổ dân phố 1 2.187 630 X X



Đủ tiêu 
chuẩn 
450 hộ 
trở lên 
(đối với 

TDP 
đồng 
bằng)

Đủ tiêu 
chuẩn 250 
hộ trở lên 
(đối với 

TDP thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu 
chuẩn 200 
hộ trở lên 
(đối với 

thôn thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu chuẩn 150 hộ trở lên 
(Đối với TDP ở địa bàn có địa 
hình chia cắt phức tạp, giao 

thông đi lại khó khăn, dân cư 
sinh sống phân tán; thôn, tổ 
dân phố ở địa bàn biên giới, 
hải đảo hoặc thuộc khu vực 
quy hoạch giải phóng mặt 

bằng, di dân, tái định cư; thôn, 
tổ dân phố nằm biệt lập trên 

các đảo, cù lao, cồn trên sông)

Dưới 60 hộ 
(có yếu tố đặc 
thù vị trí địa 
lý, địa hình 

biệt lập, 
phong tục tập 

quán, tôn 
giáo hoặc 

điều kiện tổ 
chức cộng 

đồng dân cư )

Dưới 
tiêu 

chuẩn  
không 
có yếu 
tố đặc 

thù 
nhưng 

có lý do 
khác

Lý do không thực hiện sắp xếp do có yếu 
tố đặc thù tại cột 9 + cột 10 + cột 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ghi chúSTT Tên thôn, TDP

Dân 
số 

(ngườ
i)

Số hộ 
gia 

đình 
(hộ)

Tổng 
số 

thôn, 
TDP 

không 
thực 
hiện 
sắp 
xếp

Trong đó:

2 Tổ dân phố 2 3.583 984 X X

3 Tổ dân phố 3 3.975 1.090 X X

4 Tổ dân phố 4 2.046 558 X X

5 Tổ dân phố 5 2.260 565 X X

6 Tổ dân phố 6 1.540 515 X X

7 Tổ dân phố 8 2.330 597 X X

8 Tổ dân phố số 9 2.100 662 X X

9 Tổ dân phố số 10 2.962 752 X X

10 Tổ dân phố số 11 1.900 512 X X

11 Tổ dân phố số 12 2.500 655 X X

12 Tổ dân phố số 13 2.800 726 X X

13 Tổ dân phố số 14 2.055 514 X X

14 Tổ dân phố số 15 2.132 620 X X



Đủ tiêu 
chuẩn 
450 hộ 
trở lên 
(đối với 

TDP 
đồng 
bằng)

Đủ tiêu 
chuẩn 250 
hộ trở lên 
(đối với 

TDP thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu 
chuẩn 200 
hộ trở lên 
(đối với 

thôn thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu chuẩn 150 hộ trở lên 
(Đối với TDP ở địa bàn có địa 
hình chia cắt phức tạp, giao 

thông đi lại khó khăn, dân cư 
sinh sống phân tán; thôn, tổ 
dân phố ở địa bàn biên giới, 
hải đảo hoặc thuộc khu vực 
quy hoạch giải phóng mặt 

bằng, di dân, tái định cư; thôn, 
tổ dân phố nằm biệt lập trên 

các đảo, cù lao, cồn trên sông)

Dưới 60 hộ 
(có yếu tố đặc 
thù vị trí địa 
lý, địa hình 

biệt lập, 
phong tục tập 

quán, tôn 
giáo hoặc 

điều kiện tổ 
chức cộng 

đồng dân cư )

Dưới 
tiêu 

chuẩn  
không 
có yếu 
tố đặc 

thù 
nhưng 

có lý do 
khác

Lý do không thực hiện sắp xếp do có yếu 
tố đặc thù tại cột 9 + cột 10 + cột 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ghi chúSTT Tên thôn, TDP

Dân 
số 

(ngườ
i)

Số hộ 
gia 

đình 
(hộ)

Tổng 
số 

thôn, 
TDP 

không 
thực 
hiện 
sắp 
xếp

Trong đó:

15 Tổ dân phố số 16 2.860 701 X X

16 Tổ dân phố số 17 1.835 526 X X

17 Tổ dân phố số 18 1.985 524 X X

18 Tổ dân phố số 23 1.978 599 X X

19 Tổ dân phố số 22 2.305 579 X X

20 Tổ dân phố 33 1.833 563 X X

21 Tổ dân phố 34 3.044 722 X X

4 Phường Trà Câu

1 Tổ dân phố An Thổ 3767 1010 X X

2 Tổ dân phố Hải Tân 3915 942 X X

3 Tổ dân phố Vùng 5 3172 777 X X

4
Tổ dân phố Đông 
Quang

2840 735 X X

5
Tổ dân phố Văn 
Trường

2064 528 X X



Đủ tiêu 
chuẩn 
450 hộ 
trở lên 
(đối với 

TDP 
đồng 
bằng)

Đủ tiêu 
chuẩn 250 
hộ trở lên 
(đối với 

TDP thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu 
chuẩn 200 
hộ trở lên 
(đối với 

thôn thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu chuẩn 150 hộ trở lên 
(Đối với TDP ở địa bàn có địa 
hình chia cắt phức tạp, giao 

thông đi lại khó khăn, dân cư 
sinh sống phân tán; thôn, tổ 
dân phố ở địa bàn biên giới, 
hải đảo hoặc thuộc khu vực 
quy hoạch giải phóng mặt 

bằng, di dân, tái định cư; thôn, 
tổ dân phố nằm biệt lập trên 

các đảo, cù lao, cồn trên sông)

Dưới 60 hộ 
(có yếu tố đặc 
thù vị trí địa 
lý, địa hình 

biệt lập, 
phong tục tập 

quán, tôn 
giáo hoặc 

điều kiện tổ 
chức cộng 

đồng dân cư )

Dưới 
tiêu 

chuẩn  
không 
có yếu 
tố đặc 

thù 
nhưng 

có lý do 
khác

Lý do không thực hiện sắp xếp do có yếu 
tố đặc thù tại cột 9 + cột 10 + cột 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ghi chúSTT Tên thôn, TDP

Dân 
số 

(ngườ
i)

Số hộ 
gia 

đình 
(hộ)

Tổng 
số 

thôn, 
TDP 

không 
thực 
hiện 
sắp 
xếp

Trong đó:

5 Phường Đức Phổ

1 TDP Vĩnh Bình 1.976 545 X X

2 TDP An Trường 3.414 935 X X

3 TDP An Ninh 2.090 619 X X

4 Tổ dân số 3 2.117 540 X X

5 Tổ dân số 4 1.936 486 X X

6 Phường Sa Huỳnh

1 Tổ dân phố Vĩnh Tuy 2.189 525 X X

2 Tổ dân phố La Vân 3.287 739 X X

3 Tổ dân phố Thạnh Đức 12.188 473 X X

4 Tổ dân phố Thạnh Đức 24.297 934 X X

5 Tổ dân phố Thạch By 2 4.164 898 X X

7 Phường Kon Tum



Đủ tiêu 
chuẩn 
450 hộ 
trở lên 
(đối với 

TDP 
đồng 
bằng)

Đủ tiêu 
chuẩn 250 
hộ trở lên 
(đối với 

TDP thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu 
chuẩn 200 
hộ trở lên 
(đối với 

thôn thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu chuẩn 150 hộ trở lên 
(Đối với TDP ở địa bàn có địa 
hình chia cắt phức tạp, giao 

thông đi lại khó khăn, dân cư 
sinh sống phân tán; thôn, tổ 
dân phố ở địa bàn biên giới, 
hải đảo hoặc thuộc khu vực 
quy hoạch giải phóng mặt 

bằng, di dân, tái định cư; thôn, 
tổ dân phố nằm biệt lập trên 

các đảo, cù lao, cồn trên sông)

Dưới 60 hộ 
(có yếu tố đặc 
thù vị trí địa 
lý, địa hình 

biệt lập, 
phong tục tập 

quán, tôn 
giáo hoặc 

điều kiện tổ 
chức cộng 

đồng dân cư )

Dưới 
tiêu 

chuẩn  
không 
có yếu 
tố đặc 

thù 
nhưng 

có lý do 
khác

Lý do không thực hiện sắp xếp do có yếu 
tố đặc thù tại cột 9 + cột 10 + cột 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ghi chúSTT Tên thôn, TDP

Dân 
số 

(ngườ
i)

Số hộ 
gia 

đình 
(hộ)

Tổng 
số 

thôn, 
TDP 

không 
thực 
hiện 
sắp 
xếp

Trong đó:

1 Thôn Plei Don 1012 231 X X

2 Thôn Plei Tơ Nghia 1220 271 X X

3
Tổ dân phố 4 Thắng 
Lợi

2418 693 X X

4 Thôn Kon Klor 851 200 X X

5 Thôn Kon Rơ Wang 805 205 X X

6
Thôn Kon Tum Kơ 
Pơng

1985 550 X X

7 Thôn Kon Hra Chót 1996 440 X X

8
Thôn Kon Tum Kơ 
Nâm

1220 225 X X

9
Tổ dân phố 1 Trường 
Chinh

1787 578 X X

10
Thôn Mơ Nay Sơ Lam 
1

1422 349 X X

11
Thôn Mơ Nay Sơ Lam 
2

1473 415 X X

12 Thôn Kon Tu 2 2265 680 X X

8 Phường Đăk Cấm



Đủ tiêu 
chuẩn 
450 hộ 
trở lên 
(đối với 

TDP 
đồng 
bằng)

Đủ tiêu 
chuẩn 250 
hộ trở lên 
(đối với 

TDP thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu 
chuẩn 200 
hộ trở lên 
(đối với 

thôn thuộc 
địa bàn 

miền núi, 
xã thuộc 

vùng đồng 
bào dân tộc 

thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 
khăn)

Đủ tiêu chuẩn 150 hộ trở lên 
(Đối với TDP ở địa bàn có địa 
hình chia cắt phức tạp, giao 

thông đi lại khó khăn, dân cư 
sinh sống phân tán; thôn, tổ 
dân phố ở địa bàn biên giới, 
hải đảo hoặc thuộc khu vực 
quy hoạch giải phóng mặt 

bằng, di dân, tái định cư; thôn, 
tổ dân phố nằm biệt lập trên 

các đảo, cù lao, cồn trên sông)

Dưới 60 hộ 
(có yếu tố đặc 
thù vị trí địa 
lý, địa hình 

biệt lập, 
phong tục tập 

quán, tôn 
giáo hoặc 

điều kiện tổ 
chức cộng 

đồng dân cư )

Dưới 
tiêu 

chuẩn  
không 
có yếu 
tố đặc 

thù 
nhưng 

có lý do 
khác

Lý do không thực hiện sắp xếp do có yếu 
tố đặc thù tại cột 9 + cột 10 + cột 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ghi chúSTT Tên thôn, TDP

Dân 
số 

(ngườ
i)

Số hộ 
gia 

đình 
(hộ)

Tổng 
số 

thôn, 
TDP 

không 
thực 
hiện 
sắp 
xếp

Trong đó:

1 Thôn 9 1537 504 X X

2 Tổ dân phố 2 3062 783 X X

3 Tổ dân phố 3 2328 642 X X

4 Tổ dân phố 4 2117 546 X X

5 Tổ dân phố 5 1926 487 X X

6 Tổ dân phố 9 1816 493 X X

9 Phường Đăk Bla

1
Tổ dân phố Plei Rơ hai 
1

1322 323 X X

2
Tổ dân phố Plei Rơ hai 
2

1461 343 X X


		2026-06-12T10:28:24+0700


		2026-06-12T10:28:24+0700


		2026-06-12T10:30:30+0700




